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KHTN Toán Địa Văn Toán T.Anh Văn GdĐp Sử Văn C_Nghệ T.Anh Văn Toán Văn Địa Văn TN(Lí) MT

Tr.Huyền Loan Hiên Thơm Lệ Huỳnh Thuý M.Huyền Châu Trang Đệ Hồng L.Yến Hạnh Hiền Đ.Thủy Thành Thêu Thuỳ

KHTN GdĐp Toán Văn Văn GdĐp Văn C_Nghệ T.Anh Toán Sử Văn T.Anh Sử Văn TN(Lí) MT Toán Nhạc

Tr.Huyền Bình M.Huyền Thơm Ph.Thủy Lệ Thuý Đệ Huỳnh Phát Châu Hiên Hồng L.Yến Hiền Thêu Thuỳ Dương Sen

Sử KHTN Nhạc Toán Văn Toán MT Văn Toán TN(Lí) Văn Văn Toán T.Anh TN (Hóa) Toán Toán C_Nghệ Địa

L.Yến Tr.Huyền Sen M.Huyền Ph.Thủy Bình Thuỳ Thuý Lệ Thêu Thành Hiên Phát Hồng YếnSH Hạnh Loan Đệ Đ.Thủy

Văn T.Anh C_Nghệ KHTN Toán Văn KHTN T.Anh GDCD Tin Toán Toán TN (Hóa) Văn MT T.Anh HĐTN Văn GdĐp

Thơm Duyên M.Huyền Quỳnh Lệ Châu Lam Huỳnh Ph.Thủy L.Huyền Phát Bình YếnSH L.Yến Thuỳ Hồng Hạnh Thành Hằng

GdĐp C_Nghệ Văn T.Anh Sử T.Anh KHTN Toán Văn Toán TN (Hóa) T.Anh Tin HĐTN TN (Sinh) MT Toán Văn HĐTN

Bình M.Huyền Ph.Thủy Duyên Thơm Huỳnh Lam Lệ Châu Phát YếnSH Hồng L.Huyền L.Yến Quỳnh Thuỳ Loan Thành Hằng

Sử Toán Văn HĐTN C_Nghệ Toán T.Anh MT Văn TN (Hóa) Tin TN (Hóa) HĐTN T.Anh Toán TN (Sinh) T.Anh Sử Toán

L.Yến Loan Ph.Thủy Thơm M.Huyền Bình Huỳnh Thuỳ Châu YếnSH L.Huyền Lam Phát Hồng Hạnh Quỳnh Duyên Thành Dương

C_Nghệ Văn MT Địa T.Anh KHTN HĐTN Văn Toán Nhạc T.Anh TN (Sinh) TN (Sinh) GDCD C_Nghệ TN(Lí) GDTC TN (Hóa) Toán

Loan Hiên Thuỳ Đ.Thủy Duyên Quỳnh Thơm Thuý Lệ Sen Huỳnh Lam Tr.Huyền Hương Đệ Thêu Hiển YếnSH Dương

T.Anh Văn KHTN MT Toán KHTN C_Nghệ Văn GDTC Sử Toán GDTC TN(Lí) Toán T.Anh GDCD GdĐp Nhạc Địa

Duyên Hiên Tr.Huyền Thuỳ Lệ Quỳnh Đệ Thuý Mơ Châu Phát Hiển Thêu Hạnh Hồng Trang Loan Sen Đ.Thủy

Toán Tin KHTN Văn KHTN Văn KHTN GDTC T.Anh GDCD GDTC T.Anh GDCD TN(Lí) Toán Nhạc Địa MT C_Nghệ

Loan Đạt Tr.Huyền Thơm Quỳnh Châu Lam Mơ Huỳnh Trang Hiển Hồng Hương Thêu Hạnh Sen Đ.Thủy Thuỳ Đệ

Nhạc KHTN Sử T.Anh KHTN Văn T.Anh Toán KHTN MT GDCD GDCD T.Anh GDTC Sử C_Nghệ Toán Toán TN(Lí)

Sen Tr.Huyền Thơm Duyên Quỳnh Châu Huỳnh Lệ Lam Thuỳ Trang Hương Hồng Hiển Thuý Đệ Loan Dương Thêu

Văn HĐTN GDTC KHTN Tin HĐTN Sử KHTN GdĐp T.Anh Văn GdĐp Văn TN (Sinh) GdĐp Văn T.Anh GDCD Tin

Thơm Hiên Mơ Quỳnh Đạt Châu Thuý Thêu M.Huyền Huỳnh Thành Ph.Thủy L.Yến Tr.Huyền Hương Hiền Duyên Trang L.Huyền

Văn GDCD Toán KHTN T.Anh Sử GDTC T.Anh KHTN GDTC Văn Văn Văn TN(Lí) Tin Sử C_Nghệ Toán Văn

Thơm Hương M.Huyền Quỳnh Duyên Châu Mơ Huỳnh Lam Hiển Thành Hiên L.Yến Thêu L.Huyền Thuý Đệ Dương Trang

KHTN Sử T.Anh Toán KHTN GDTC Văn Tin Văn GdĐp T.Anh TN(Lí) Địa C_Nghệ GDTC GdĐp GDCD Văn Toán

Tr.Huyền L.Yến Duyên M.Huyền Quỳnh Mơ Thuý L.Huyền Châu Ph.Thủy Huỳnh Thêu Hiền Đệ Hiển Hương Trang Thành Dương

GDTC Toán KHTN T.Anh Sử GDCD Văn Nhạc KHTN TN(Lí) HĐTN Tin Sử T.Anh Văn TN (Hóa) Văn GDTC Văn

Mơ Loan Tr.Huyền Duyên Thơm Hương Thuý Sen Lam Thêu Phát L.Huyền L.Yến Hồng Hiền YếnSH Thành Hiển Trang

T.Anh KHTN Tin GDTC GDCD Nhạc Địa HĐTN KHTN Toán Địa Toán TN(Lí) Văn Toán Tin Văn T.Anh Văn

Duyên Tr.Huyền Đạt Mơ Hương Sen Hiền Thơm Lam Phát Đ.Thủy Bình Thêu L.Yến Hạnh L.Huyền Thành Hồng Trang

Toán KHTN Sử Tin Nhạc Toán Tin Văn GDTC Văn Toán TN(Lí) GDTC Văn T.Anh Văn Sử Địa T.Anh

Loan Tr.Huyền Thơm Đạt Sen Bình L.Huyền Thuý Mơ Trang Phát Thêu Hiển L.Yến Hồng Hiền Thành Đ.Thủy Duyên

Tin Nhạc Văn Sử HĐTN GDTC Toán Sử Tin Văn TN(Lí) Sử Toán TN (Hóa) GDTC Toán Toán Toán TN (Hóa)

Đạt Sen Ph.Thủy Thơm Hương Mơ Bình Thuý L.Huyền Trang Thêu L.Yến Phát YếnSH Hiển Hạnh Loan Dương Lam

Thứ 4

S
á
n

g

1

2

3

4

C
h

iề
u

1

2

3
4

Thứ 3

S
á
n

g

1

2

3

4

C
h

iề
u

1

2

3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U   H Ọ C    K Ỳ  I  -  N Ă M   H Ọ C   2 0 2 5  -  2 0 2 6

Áp dụng từ 08 tháng 12 năm 2025

Thứ 2

S
á
n

g

1

2

3

4

C
h

iề
u

1

2

3



GDCD GDTC T.Anh GdĐp MT Văn GdĐp KHTN T.Anh Địa Toán Văn Sử Tin T.Anh Văn Nhạc GDTC C_Nghệ

Hương Mơ Duyên Lệ Thuỳ Châu M.Huyền Thêu Huỳnh Đ.Thủy Phát Hiên L.Yến L.Huyền Hồng Hiền Sen Hiển Đệ

Địa Toán Toán KHTN GDTC Tin Toán KHTN Toán T.Anh Văn Sử C_Nghệ GdĐp Nhạc Văn GDTC T.Anh T.Anh

Đ.Thủy Loan M.Huyền Quỳnh Mơ L.Huyền Bình Thêu Lệ Huỳnh Thành L.Yến Đệ Ph.Thủy Sen Hiền Hiển Hồng Duyên

HĐTN Sử Văn Toán KHTN Địa GDTC Toán MT Sử T.Anh Địa Toán GDTC Văn C_Nghệ TN(Lí) GdĐp Toán

Loan L.Yến Ph.Thủy M.Huyền Quỳnh Hiên Mơ Lệ Thuỳ Châu Huỳnh Đ.Thủy Phát Hiển Hiền Đệ Thêu Hương Dương

Toán Địa GDCD GDTC T.Anh KHTN Địa T.Anh Nhạc Toán Sử Toán GdĐp MT TN(Lí) T.Anh Địa C_Nghệ GDTC

Loan Hiên Hương Mơ Duyên Quỳnh Hiền Huỳnh Sen Phát Châu Bình Ph.Thủy Thuỳ Thêu Hồng Đ.Thủy Đệ Hiển

MT Văn T.Anh Toán GDTC C_Nghệ KHTN GDCD HĐTN GDTC TN (Sinh) Toán Nhạc Địa GDCD Toán TN (Sinh) T.Anh TN(Lí)

Thuỳ Hiên Duyên M.Huyền Mơ Đệ Lam Ph.Thủy Lệ Hiển Tr.Huyền Bình Sen Hiền Trang Hạnh Quỳnh Hồng Thêu

T.Anh MT GDTC C_Nghệ Văn Toán GDCD Địa Địa C_Nghệ TN(Lí) Nhạc GDTC Toán Địa T.Anh TN (Hóa) TN (Sinh) GDCD

Duyên Thuỳ Mơ M.Huyền Ph.Thủy Bình Hương Hiền Hiên Đệ Thêu Sen Hiển Hạnh Đ.Thủy Hồng Lam Quỳnh Trang

KHTN T.Anh HĐTN GDCD Địa KHTN Toán GDTC Toán HĐTN MT C_Nghệ T.Anh Nhạc HĐTN GDTC TN(Lí) Tin Sử

Tr.Huyền Duyên Ph.Thủy Hương Đ.Thủy Quỳnh Bình Mơ Lệ Trang Thuỳ Đệ Hồng Sen Hiền Hiển Thêu L.Huyền Thuý

GDTC T.Anh GdĐp Văn Toán T.Anh Nhạc KHTN Địa TN (Sinh) GdĐp MT Toán Sử Toán GDTC C_Nghệ Địa Văn

Mơ Duyên M.Huyền Thơm Lệ Huỳnh Sen Thêu Hiên Tr.Huyền Ph.Thủy Thuỳ Phát L.Yến Hạnh Hiển Đệ Đ.Thủy Trang

Văn GDTC Toán Nhạc Văn Địa T.Anh Toán Văn Văn GDTC HĐTN MT Văn Địa Toán Văn TN(Lí) T.Anh

Thơm Mơ M.Huyền Sen Ph.Thủy Hiên Huỳnh Lệ Châu Trang Hiển Bình Thuỳ L.Yến Đ.Thủy Hạnh Thành Thêu Duyên

Toán Văn KHTN Sử GdĐp MT Toán Địa C_Nghệ T.Anh Nhạc GDTC Văn Toán TN(Lí) Địa T.Anh Văn TN (Sinh)

Loan Hiên Tr.Huyền Thơm Lệ Thuỳ Bình Hiền Đệ Huỳnh Sen Hiển L.Yến Hạnh Thêu Đ.Thủy Duyên Thành Quỳnh

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL C_Nghệ HĐTN Tin HĐTN GDTC

Loan Hiên Ph.Thủy Thơm Hương Châu Thúy Thêu Lệ Trang Phát Bình Tr.Huyền Lại Yến Đệ Hạnh L.Huyền YếnSH Hiển

SHL SHL SHL SHL SHL

Hiền Hạnh Thành YếnSH Đ.Thủy

Phạm Văn Dương
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